
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 212390 Trần Hồng An 15/03/2003 Bạc Liêu DH21QTD01

2 212249 Nguyễn Thị Mai Anh 04/02/2003 DH21QTD01

3 219679 Phan Minh Anh 08/03/2003 Cần Thơ DH21LOG01

4 222693 Phan Trịnh Quốc Bảo 13/08/2004 DH22TIN03

5 229800 Võ Văn Bia 26/03/2004 DH22TIN03

6 213722 Đặng Ngọc Minh Châu 27/07/2003
Tp. Hồ Chí 

Minh
DH21KTO03

7 224631 Lê Thế Đạt 21/07/2004 DH22YKH05

8 213629 Nguyễn Thị Trúc Duy 28/08/2003 An Giang DH21QTD02

9 219954 Đào Trung Giang 21/12/2003 Cà Mau DH21TIN05

10 223756 Lê Trường Hải 21/08/2004 DH22TIN03

11 226241 Nguyễn Võ Phúc Hậu 11/05/2004 DH22TIN03

12 222658 Trần Nguyễn Trung Hiếu 03/08/2004 DH22QTS02

13 212888 Nguyễn Đức Huân 30/09/2003 Kiên Giang DH21OTO08

14 210702 Phạm Gia Huy 01/12/2003 Hậu Giang DH21YKH01

15 213318 Huỳnh Thị Tuyết Lê 05/11/2003 An Giang DH21QTN01

16 224146 Lê Thanh Liêm 29/09/2004 DH22TIN03

17 212826 Lê Xuân Nghi 03/12/2003 Cà Mau DH21QTD02

18 224634 Mai Trung Nghĩa 25/11/2004 DH22OTO03

19 223217 Nguyễn Võ Lê Ngọc 01/09/2004 DH22YKH07

20 210583 Trần Bảo Ngọc 07/01/2003 Đồng Tháp DH21YKH01

21 220854 Huỳnh Trọng Ngữ 13/03/2004 DH22TIN03

22 213175 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 09/10/2003 Hậu Giang DH21KTO03
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23 211436 Lê Thị Huỳnh Như 24/08/2003 DH21LOG01

24 213728 Nguyễn Thị Bé Như 01/09/2002 Cà Mau DH21KTO03

25 220279 Phan Huỳnh Như 15/03/2004 DH22TCN02

26 211815 Phạm Minh Nhuận 19/04/2003 Kiên Giang DH21QTD01

27 213632 Trần Thị Hồng Phấn 19/01/2003 DH21KTO03

28 210758 Nguyễn Phạm Yến Phương 12/07/2003 Bến Tre DH21KTO01

29 223103 Trương Triều Tam 05/05/2004 DH22TIN03

30 213337 Phan Thị Thanh Tâm 22/10/2003 Cà Mau DH21KTO03

31 224308 Nguyễn Ngọc Tân 07/04/2004 DH22TIN03

32 220888 Nguyễn Thanh Thảo 22/10/2004 DH22TCN02

33 188503 Nguyễn Anh Thư 20/03/2000 An Giang DH20HAY01

34 214460 Phạm Thị Thu Tiên 26/09/2003 Tiền Giang DH21DUO02

35 226861 Trần Thị Mỹ Tiên 18/03/2004 DH22TCN02

36 226238 Phạm Trung Tính 23/02/2004 DH22TIN03

37 210418 Huỳnh Hữu Trí 27/09/2003 Tiền Giang DH21YKH01

38 224135 Sử Lê Cẩm Tú 04/08/2004 DH22TCN02

39 214184 Phạm Thanh Văn 28/06/2003 DH21KTO01

40 222679 Hồ Trần Quang Vinh 10/03/2004 DH22TIN03

41 222811 Nguyễn Thị Thảo Vy 05/12/2004 DH22TCN02

42 221450 Nguyễn Mai Xuân 13/10/2004 DH22TCN02

43 226259 Lê Như Ý 13/12/2004 DH22TCN02


